
PHỤ LỤC 02
 GIAO TÀI SẢN KHÁC (NGOÀI CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT VÀ XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG)

(Kèm theo Quyết định số   2193/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã Sơn Tịnh)

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng
Nguyên giá theo
sổ kế toán (ngàn

đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán
(ngàn đồng)

Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản
(trước sáp nhập) Ghi chú

I TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH
CÔNG 16

1 Máy tính để bàn Cái 4 48.000.000 4.000.000 UBND xã Tịnh Hà, UBND xã
Tịnh Bình (cũ)

2 Máy tính để bàn Cái 10 120.000.000 20.000.000 UBND xã T. Bình, T. Sơn, T. Hà
(cũ)

hư hỏng, thanh lý (03
bộ)

3 Máy tính để bàn Cái 2 22.000.000 2.000.000 UBND xã Tịnh Bình (cũ) hư hỏng, thanh lý (01
bộ)

II VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ 8

1 Bộ máy tính để bàn Bộ 1 UBND xã Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định được giá
trị

2 Bộ máy tính để bàn Bộ 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định được giá
trị

3 Bộ máy tính để bàn Bộ 2 UBND xã Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định được giá
trị

4 Máy tính xách tay Cái 1 14.000.000 2.800.000 UBND xã Tịnh Bình (cũ)

5 Máy tính để bàn Cái 1 UBND xã Tịnh Hà (cũ)

6 Máy vi tính để bàn Cái 1 UBND xã Tịnh Hà (cũ)

7 Bộ máy tính Cái 1 13.000.000 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)

III PHÒNG VĂN HOÁ XÃ HỘI 5

1 Bộ máy tính Cái 1 15.000.000 0 Thị trấn Tịnh Hà (cũ)

2 Máy tính để bàn hiệu master Cái 1 15.000.000 0 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

3 Bộ máy tính Cái 1 15.000.000 0 Đoàn Thanh niên  xã Tịnh Hà
(cũ)

4 Máy vi tính Cái 1 15.000.000 0 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)

5 Máy vi tính Cái 1 15.000.000 0 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)

IV PHÒNG KINH TẾ 9

1 Máy tính để bàn Cái 1 14.000.000 0 UBND xã Tịnh Bình (cũ)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2 Máy tính để bàn Cái 2 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

3 Máy scan Cái 2 18.250.000 Mua mới tháng 12/2025

4 Máy tính Cái 1 14.300.000 0 UBND xã Tịnh Bình (cũ)

5 Máy scan
Cái 1 23.000.000 13.800.000 UBND xã Tịnh Bình (cũ)

6 Máy tính để bàn Cái 1 14.000.000 UBND xã Tịnh Bình (cũ)

7 Máy tính để bàn Cái 1 12.000.000 UBND xã Tịnh Sơn  (cũ)
V QUÂN SỰ XÃ 5

1 Máy tính để bàn BỘ 3 32.000.000 12.000.000
UBND xã Tịnh Bình, T. Hà,

T.Sơn (cũ)

2 Máy phát điện cái 2 30.000.000 10.000.000 UBND xã Tịnh Bình, T. Hà (cũ),
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PHỤ LỤC 01
 GIAO TÀI SẢN KHÁC (NGOÀI CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT VÀ XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG)

(Kèm theo Quyết định số   2193 /QĐ-UBND 31 /12/2025 của UBND xã Sơn Tịnh)

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá theo sổ
kế toán (ngàn đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(ngàn đồng)

Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản (trước sáp
nhập) Ghi chú

I TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 39

1 Ghế gỗ Cái 17 17.000.000 5.100.000 UBND xã Tịnh Hà (cũ)

2 Tủ đựng hồ sơ Cái 1 3.000.000 1.000.000 UBND xã Tịnh Hà (cũ)

3 Máy in Cái 4 20.000.000 1.000.000 UBND xã T. Bình, T. Hà (cũ) hư hỏng, thanh lý (02
cái)

4 Máy in Cái 2 16.400.000 16.400.000 Mới mua sắm 12/2025

5 Máy scan Cái 1 8.000.000 2.500.000 UBND xã Tịnh Bình; (cũ)

6 Máy Scan HP Cái 1 8.000.000 2.000.000 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

7 Máy in Cái 2 10.000.000 1.000.000 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

8 Bàn công dân ký chú Cái 1 3.000.000 6.000.000 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

9 Máy in Cái 4 20.000.000 1.500.000 UBND xã Tịnh Bình, T. Hà (cũ)

10 Bàn để máy vi tính Cái 4 20.000.000 4.000.000 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

11 Bàn họp cái 2 12.000.000 2.000.000 UBND TT Tịnh Hà (cũ)
II VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ 15
1 Máy in ca non Cái 1 UBND xã Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

2 Máy in brother (Tịnh Sơn) Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

3 Máy on canon 2 mặt  (Tịnh Bình) Cái 1 3.690.000 738.000 UBND xã Tịnh Bình (cũ)

4 Máy in (Tịnh Sơn) Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

5 Máy in ca non (Tịnh Sơn) Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

6 Bàn làm việc (Tịnh Sơn) Cái 1 5.000.000 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)

7 Bàn làm việc (Tịnh Sơn) Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

8 Tủ (Tịnh Sơn) Hỏng Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

9 Ghế xoay (Tịnh Hà) Cái 2 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

10 Máy in(Đông- TT Tịnh Hà) Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

11 Máy scan(Đông- TT Tịnh Hà) Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

12 Ghế xoay(Đông- TT Tịnh Hà) Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị
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13 Máy in canon 2900 Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

14 Bàn làm việc Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

III PHÒNG VĂN HOÁ XÃ HỘI Cái 11

1 Máy in Cái 1 5.000.000 0 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

2 Tủ đựng tài liệu Cái 1 5.000.000 0 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

3 Máy in hiệu canon Cái 1 4.000.000 0 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

4 Bàn ngồi  làm việc bằng chất liệu gỗ Cái 1 5.000.000 0 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

5 tủ đựng tài liệu (gỗ) Cái 1 5.000.000 0 UBND TT Tịnh Hà (cũ)

6 Máy in Cái 1 5.000.000 0 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)

7 Ghế gỗ Cái 1 1.000.000 0 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)

8 Máy in Cái 1 5.000.000 0 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)

9 Ghế gỗ Cái 1 1.000.000 0 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)

10 Máy scan EPSON Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

11 Máy In canon 2900 Cái 1 UBND xã Tịnh Bình (cũ) Chưa xác định giá trị

IV PHÒNG KINH TẾ Cái 30

1 Máy In Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

2 Bàn làm việc Cái 2 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

3 Ghế inox Cái 8 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

4 Ghế gỗ Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

5 Ghế bọc nệm Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

6 Máy In Cái 1 5.000.000 0 UBND xã Tịnh Bình (cũ)

7 Máy tính Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

8 Máy In Cái 2 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

9 Bàn máy tính Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

10 Ghế bọc nệm Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

11 Kệ sắt Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

12 Tủ sắt đựng tài liệu Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

13 Bàn máy tính Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

14 Máy tính Cái 1 UBND TT Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá theo sổ
kế toán (ngàn đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(ngàn đồng)

Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản (trước sáp
nhập) Ghi chú
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15 Máy In Cái 1 3.000.000 0 UBND xã Tịnh Bình (cũ)

16 Máy In Cái 1 5.000.000 UBND xã Tịnh Bình(cũ)

17 Bàn Làm Việc Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

18 Máy In Cái 1 3.900.000 UBND xã Tịnh Sơn (cũ)
19 Ghế xoay Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

20 Bàn Cái 1 UBND xã Tịnh Sơn (cũ) Chưa xác định giá trị

21 Két sắt Cái 1 UBND thị trấn Tịnh Hà (cũ) Chưa xác định giá trị
V QUÂN SỰ XÃ 20
1 Máy in Cái 4 20.000 1.500 UBND xã Tịnh Bình, T. Hà, T.Sơn (cũ)
2 Bàn để máy vi tính Cái 2 20000 4.000 UBND xã T. Hà, T.Sơn (cũ)
3 ghế gỗ cái 7 7.000 2.100 UBND TT  Tịnh Hà (cũ)
4 Bàn  gỗ cái 3 18000 5.100 UBND xã T. Hà, T.Sơn (cũ)
5 Cưa máy cái 2 6.000 2.000 UBND xã  T. Hà, T.Sơn (cũ)
6 Kệ sét đựng hồ sơ Cái 1 3000 2.000 UBND TT  Tịnh Hà (cũ)
7 Bàn Sa lông Cái 1 6.000 1.000 UBND TT  Tịnh Hà (cũ)

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Nguyên giá theo sổ
kế toán (ngàn đồng)

Giá trị còn lại
theo sổ kế toán

(ngàn đồng)

Đơn vị quản lý, sử dụng tài sản (trước sáp
nhập) Ghi chú
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